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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 

và tổ chức tiếp nhận máu năm 2026 
 

 

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc vận động và khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện; 

Quyết định số 52/QĐ-BCĐQG ngày 31/7/2025 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận 

động hiến máu tình nguyện về việc ban hành chỉ tiêu vận động, tiếp nhận hiến 

máu tình nguyện năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành 

phố Hải Phòng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền, vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và tổ chức tiếp nhận máu năm 

2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, hội viên, người 

tình nguyện và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, tính nhân văn, nghĩa cử 

cao đẹp của hiến máu tình nguyện để tích cực tham gia hiến máu cứu người; góp 

phần giáo dục lối sống lành mạnh trong cộng đồng và giáo dục truyền thống 

“tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. 

- Không ngừng mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện, nâng 

cao số lượng người tình nguyện hiến máu nhằm tăng số lượng đơn vị máu, khắc 

phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh; đảm bảo công 

tác an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh do truyền máu. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người có đủ điều kiện 

về sức khoẻ tham gia hiến máu; chú trọng tuyên truyền, vận động người hiến máu 

nhắc lại góp phần cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.  

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên có đủ kiến thức, kỹ 

năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và sẵn sàng tham gia hiến máu 
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tình nguyện. Kịp thời động viên, khuyến khích và biểu dương, khen thưởng, tôn 

vinh các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên 

truyền, vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện; giải quyết các chế độ, chính 

sách cho người hiến máu theo đúng quy định. 

- Phối hợp tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện về hiến máu tình nguyện tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo công tác tư vấn, xét nghiệm sàng lọc, 

an toàn trước, trong khi tiếp nhận máu; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe, đảm 

bảo an toàn, đúng quy trình chuyên môn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của 

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao năm 2026.  

II. MỤC TIÊU 

- Tuyên truyền, vận động 84.590 lượt người, vận động tiếp nhận tối thiểu 

63.500 đơn vị máu toàn phần; vận động số người hiến máu tình nguyện đạt 100%, 

số người hiến máu nhắc lại đạt 80%, số người tham gia hiến máu thể tích 350ml 

đạt 80%. 

- Vận động 100% các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, 

doanh nghiệp tổ chức chương trình hiến máu tại đơn vị và tham gia các chương 

trình do Ban Chỉ đạo thành phố phát động. 

- 100% các xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một ngày hội hiến máu tình 

nguyện tại đơn vị 

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; sự tham 

gia của các tổ chức, doanh nghiệp, trường học; coi việc đẩy mạnh phong trào hiến 

máu tình nguyện là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Nêu cao vai trò của người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ 

tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình. 

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh 

niên; của cán bộ, nhân viên ngành y tế và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ 

thập đỏ; đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động và tôn vinh người hiến máu 

- Hoạt động tuyên truyền, vận động cần được tổ chức thực hiện thường 

xuyên, liên tục và có kết hợp những chiến dịch truyền thông lớn như: "Chủ Nhật 

đỏ”; Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng, 

ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, chiến dịch “Những giọt máu hồng 

hè” và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026,... 
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- Đẩy mạnh các loại hình tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, phường, đặc khu  và các 

trang website, cổng thông tin điện tử; phát huy vai trò tích cực của các trang mạng 

xã hội như Facebook, Zalo... 

- Vận động chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh 

nghiệp lớn, tập trung đông công nhân, người lao động tích cực tham gia hiến máu 

tình nguyện. 

- Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. 

3. Xây dựng lực lượng hiến máu bền vững, hiệu quả tại cộng đồng 

- Quan tâm, tư vấn, vận động những người hiến máu nhiều lần tiếp tục tham 

gia hiến máu nhắc lại vì đây là nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn nhất. 

- Thành lập câu lạc bộ hiến máu dự bị đáp ứng nhu cầu máu tại chỗ trong 

những tình huống khẩn cấp tại các cơ quan, đơn vị, trường học. 

- Tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ, thông suốt, tích cực giữa người hiến tặng 

- cơ quan tuyên truyền, vận động - đơn vị tiếp nhận, bảo quản - người bệnh nhận 

máu thông qua những việc làm cụ thể như: Nhắn tin cảm ơn, thư cảm ơn, tôn vinh 

khen thưởng... nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, gia đình, cá nhân 

tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

4. Hoàn thành các chỉ tiêu vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện 

năm 2026 

Chỉ tiêu vận động giao cho các đơn vị năm 2026 cụ thể như sau: 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
SỐ LƯỢNG 

(đơn vị máu) 

1 Khối xã, phường 56.750 

2 Khối các trường Đại học, Cao đẳng 11.870 

3 
Khối Doanh nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể, các 

đơn vị khác 
15.970 

 Tổng chỉ tiêu 84.590 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục II, III) 

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động, chiến dịch hiến máu lớn trong năm 

 - Căn cứ kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2026, Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động 

và triển khai các hoạt động, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện, trong đó tập 

trung vào các đợt tổ chức hoạt động, chiến dịch lớn (theo Phụ lục I đính kèm). 
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Đối với các cơ sở y tế: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương, Bệnh viện Việt Đức và Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương 

phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức tiếp nhận máu tại các xã, phường, 

đặc khu (theo Phụ lục II đính kèm).  

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu nhận máu 

- Tổ chức và quản lý tốt các điểm thu nhận máu, bảo đảm an toàn, thuận 

tiện cho người hiến máu; bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đủ về số lượng, đáp 

ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; thực hiện nghiêm quy 

trình tiếp nhận, tư vấn, chăm sóc người hiến máu; bảo đảm thái độ phục vụ nhiệt 

tình, thân thiện, chu đáo. 

- Duy trì hoạt động ổn định 03 điểm hiến máu cố định tại cơ quan Hội Chữ 

thập đỏ thành phố (Cơ sở 2) và 02 trường Đại học: Đại học Hàng hải, Đại học Hải 

Phòng; đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai phương án hiến máu lưu động 

tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng đối tượng tham gia 

hiến máu, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân và người lao động. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong 

công tác xây dựng kế hoạch, điều phối lịch hiến máu phù hợp với nhu cầu sử dụng 

máu và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương; bảo đảm mỗi tháng tổ chức 

từ 10 đến 15 buổi thu nhận máu, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị. 

- Đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá kết quả thu nhận máu; kịp thời điều 

chỉnh phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm nguồn máu an 

toàn, ổn định và bền vững. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức vận động và tổ chức tiếp 

nhận máu bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ, tài trợ và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ thành phố- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

- Chủ trì tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị xây dựng 

chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức thu nhận máu. 

- Tiến hành công tác tập huấn, huấn luyện và cung cấp các tài liệu liên quan 

công tác hiến máu tình nguyện. 

- Chủ trì xây dựng một số mô hình, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, tăng 

cường vận động phát triển lực lượng hiến máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu 

khi có yêu cầu. 

- Chủ trì, sắp xếp kế hoạch, lịch thu nhận máu và phối hợp với các cơ quan 
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đơn vị và điều phối lịch hiến máu, tránh chồng chéo, đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả của các đợt tiếp nhận máu. 

- Thực hiện chăm lo về quyền lợi và chế độ chính sách cho người hiến máu 

tình nguyện: Cấp giấy chứng nhận, mua sắm quà tặng (bằng hiện vật), suất ăn nhẹ 

cho người hiến máu tình nguyện. 

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá, báo 

cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức biểu dương, 

khen thưởng, tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 

công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện;  

2. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục hướng dẫn các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập, duy trì các câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị. 

- Chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa Hải Dương tổ 

chức mua sắm, đấu thầu hóa chất, vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác thu nhận 

máu, không để xảy ra tình trạng thiếu hóa chất, vật tư theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu nhận, bảo quản và 

sử dụng máu kịp thời, hiệu quả; bố trí các cán bộ y tế có năng lực chuyên môn, 

kinh nghiệm tham gia các đoàn vận động; tổ chức khám, tư vấn, xét nghiệm, tiếp 

nhận máu từ người hiến máu theo đúng quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tại địa phương phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức, Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương và Hội Chữ thập đỏ các cấp 

bảo đảm an toàn và kịp thời cấp cứu cho người tham gia hiến máu tại các xã, 

phường, đặc khu. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Giọt Blouse trắng - Trái tim 

hồng” vào tháng 02, phấn đấu vận động được khoảng 1.200 người đăng ký tham 

gia hiến máu và tiếp nhận được 1.000 đơn vị máu. 

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố  

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, phường, đặc khu tiếp tục phát huy vai trò 

tiên phong, xung kích tình nguyện và phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ thành 

phố và các ngành chức năng trong công tác vận động hiến máu trên địa bàn. 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn về công tác 

vận động và tổ chức hiến máu. Chỉ đạo các Câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện 

làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, phát triển đoàn 

viên, tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện.  

4. Liên đoàn Lao động thành phố 

 Giao chỉ tiêu và chỉ đạo các tổ chức công đoàn làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động hiến máu tình nguyện; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận 
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động và tổ chức hiến máu tập trung chủ yếu vào tháng 6 và tháng 7.  

5. Ban Quản lý khu Kinh tế thành phố  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện, ý nghĩa 

của việc hiến máu đến cán bộ, công nhân lao động trong các công ty, doanh nghiệp 

trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Căn cứ vào chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao năm 

2026, chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu, thời gian cụ thể và tổ chức các 

điểm hiến máu tại công ty, doanh nghiệp, mỗi điểm máu tiếp nhận tối thiểu 250 

đơn vị máu. 

6. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

- Đối với các xã, phường, đặc khu chưa thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 01/2026. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện: Huy động 

các kênh thông tin đại chúng cơ sở như phát thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền; tổ chức các đội cổ động cho mỗi ngày hiến máu; tổ chức đội ngũ tình nguyện 

viên tuyên truyền đến tận người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên Ban về 

công tác vận động hiến máu tình nguyện.  

- Căn cứ vào chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao, chủ 

động xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động, lịch hiến máu cụ thể cho cả 

năm gửi về Hội Chữ thập đỏ thành phố. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ sở y tế tổ chức các 

buổi hiến máu (từ 2 đến 3 buổi/năm), đồng thời vận động từ 350 người đăng ký 

trở lên để bảo đảm tiếp nhận tối thiểu 250 đơn vị máu/buổi tổ chức hiến máu tình 

nguyện tại địa phương. 

7. Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện, ý nghĩa 

của việc hiến máu đến cán bộ, giảng viên, sinh viên.  

- Căn cứ vào chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao, chủ 

động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, lịch hiến máu cụ thể cho cả 

năm gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố; mỗi trường tổ chức từ 

2 đến 3 buổi hiến máu, mỗi buổi hiến máu vận động từ 450 người đăng ký trở lên 

và tiếp nhận tối thiểu 300 đơn vị máu. 

8. Các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tuyên truyền, vận động phấn đấu ít 
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nhất có 50% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi đơn vị tham 

gia hiến máu. 

9. Đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Viện Huyết học, Truyền máu 

Trung ương 

Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trong việc tổ chức các buổi 

vận động hiến máu tình nguyện, khám, tư vấn, xét nghiệm, tiếp nhận máu và đảm 

bảo an toàn cho người tham gia hiến máu theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ 

chức tiếp nhận máu năm 2026 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

thành phố, yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thế, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân/Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các xã, phường, đặc khu và 

chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố - Cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chỉ 

tiêu đề ra tại Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
- BCĐ Quốc gia VĐHMTN; 

- Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;    

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các PCT UBND thành phố; 

- UB MTTQ thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Hội CTĐ thành phố; 

- CVP, PCVP: Nguyễn Thanh Hùng; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Bệnh viện: Hữu nghị Việt Đức, Hữu nghị 

Việt Tiệp, đa khoa Hải Dương; 

- Viện Huyết học, Truyền máu TW; 

- Các trường ĐH, CĐ và cơ quan, đơn vị có 

liên quan (do Hội CTĐ TP chuyển gửi); 

- Phòng: VX, NV&KTGS; 

- Lưu: VT, T. V. Hải. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Vũ Tiến Phụng 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục I  

Dự kiến thời gian diễn ra các hoạt động,  

chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn năm 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT 
Thời gian  

tổ chức 
Nội dung Đơn vị thực hiện 

1 Tháng 1 
Tổ chức “Lễ hội xuân Hồng” dự 

trữ máu dịp Tết nguyên đán 
Trường Đại học Hải Phòng 

2 Tháng 2 
Phối hợp tổ chức ngày hội hiến 

máu “Giọt hồng Blouse trắng” 
Trường Đại học Y Dược HP 

3 
Tháng 3 và 

tháng 7 

Tổ chức ngày hội hiến máu trong 

lực lượng cán bộ, hội viên, tình 

nguyện viên Chữ thập đỏ 

Hội Chữ thập đỏ thành phố 

4 Tháng 4 
Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến 

máu tình nguyện 7/4” 
Trường Đại học Hàng Hải  

5 Tháng 5 
Phát động chiến dịch “Những giọt 

máu hồng hè” 
Ban Chỉ đạo xã, phường 

6 Tháng 6 

- Tổ chức Tôn vinh các tập thể, cá 

nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu 

hưởng ứng ngày “Quốc tế người 

hiến máu” 

Ban Chỉ đạo thành phố 

- Hưởng ứng Chương trình “Hành 

trình đỏ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 

vận động hiến máu phát động 

Ban Chỉ đạo thành phố và 

Các đơn vị liên quan, các Câu 

lạc bộ vận động HMTN 

7 Tháng 7 

Tổ chức ngày hội hiến máu tình 

nguyện trong lực lượng cán bộ, 

nhân viên, công nhân lao động 

trong các Khu công nghiệp 

Đoàn TN Khu Kinh tế 

8 Tháng 8 

Tổ chức ngày hội hiến máu trong 

lực lượng đoàn viên thanh niên 

trong các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng 

thành phố 

Đoàn thanh niên Các cơ quan 

Đảng thành phố 

9 Tháng 10 

Tổ chức ngày hội hiến máu trong 

lực lượng đoàn viên thanh niên 

trong các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Đảng ủy UBND thành phố 

Đoàn thanh niên UBND TP 

 



Phụ lục IIa 

Chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận máu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

 

STT Xã, phường, đặc khu Dân số 

Chỉ tiêu  

(1,2% 

dân số) 

Dự kiến 

 thời gian tổ chức 

1 Phường Thủy Nguyên  71.731 860  Tháng 01, tháng 5, tháng 10 

2 Phường Thiên Hương 45.140 540 Tháng 02, tháng 6 

3 Phường Hòa Bình 47.168 566  Tháng 02, tháng 7 

4 Phường Nam Triệu 40.224 482  Tháng 01, tháng 6 

5 Phường Bạch Đằng 51.633 619  Tháng 03, tháng 8 

6 Phường Lưu Kiếm 49.376 592  Tháng 04, tháng 10 

7 Phường Lê Ích Mộc  51.853 622  Tháng 01, tháng 6 

8 Phường Hồng Bàng 113.200 1.358  Tháng 02, tháng 6, tháng 11 

9 Phường Hồng An 64.771 777  Tháng 01, tháng 4, tháng 8 

10 Phường Ngô Quyền 88.595  1.063  Tháng 03, tháng 7, tháng 11 

11 Phường Gia Viên 102.246 1.227  Tháng 01, tháng 5, tháng 10 

12 Phường Lê Chân 161.051 1.933  Tháng 03, tháng 7, tháng 11 

13 Phường An Biên 116.091 1.393  Tháng 01, tháng 5, tháng 10 

14 Phường Đông Hải 50.748 609  Tháng 04, tháng 9 

15 Phường Kiến An 67.236 807  Tháng 03, tháng 8 

16 Phường Phù Liễn 60.733 728  Tháng 02, tháng 7 

17 Phường Nam Đồ Sơn 30.372 364  Tháng 01, tháng 7 

18 Phường Đồ Sơn 36.494 438  Tháng 05, tháng 11 

19 Phường Hưng Đạo  37.859 454  Tháng 03, tháng 8 

20 Phường Dương Kinh  27.339 328  Tháng 02, tháng 7 

21 Phường An Dương 76.879 923  Tháng 01, tháng 7 

22 Phường An Phong 44.660 536  Tháng 02, tháng 8 

23 Xã Quyết Thắng 22.560 270  Tháng 3 

24 Xã Vĩnh Am 34.562 415  Tháng 4, tháng 9 

25 Đặc khu Cát Hải (5%) 71.211 350 Tháng 4, tháng 10 

26 Xã Kiến Thụy 38.020 456  Tháng 03, tháng 7 

27 Xã Kiến Minh 26.181 314  Tháng 7 

28 Xã Kiến Hải 44.862 538  Tháng 05, tháng 10 

29 Xã Kiến Hưng 28.044  336  Tháng 6 

30 Xã Nghi Dương  25.660 307  Tháng 6 

31 Xã An Hưng  25.535 306  Tháng 01 

32 Xã An Khánh 33.936 407  Tháng 01, tháng 6 

33 Xã An Quang 29.091 349  Tháng 02 

34 Xã An Trường 30.256 363  Tháng 6 

35 Xã An Lão 47.189 566  Tháng 02, tháng 7 

36 Xã Việt Khê 37.936 455 Tháng 1, tháng 7 

37 Xã Vĩnh Hải 37.574 451  Tháng 3, tháng 8 
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STT Xã, phường, đặc khu Dân số 

Chỉ tiêu  

(1,2% 

dân số) 

Dự kiến 

 thời gian tổ chức 

38 Xã Vĩnh Hòa 28.176 338  Tháng 8 

39 Xã Vĩnh Thịnh 10.839 130  Tháng 4 

40 Xã Vĩnh Thuận 30.511 366  Tháng 11 

41 Xã Tiên Lãng 40.446 485  Tháng 5, tháng 10 

42 Xã Tân Minh 36.598 439  Tháng 3, tháng 8 

43 Xã Tiên Minh 36.236 435  Tháng 2, tháng 7 

44 Xã Chấn Hưng 26.092 313  Tháng 8 

45 Xã Hùng Thắng  26.877 322  Tháng 5 

 Cộng 1.938.434 25.930  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục IIb 

Chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận máu của Bệnh viện đa khoa Hải Dương 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT Xã, phường, đặc khu Dân số 

Chỉ tiêu  

(1,2%  

dân số) 

Dự kiến 

 thời gian tổ chức 

1 Phường Nam Đồng 24.900 299  Tháng 01 

2 Phường Tân Hưng 38.794 466  Tháng 02, tháng 6 

3 Phường Thạch Khôi 34.432 413  Tháng 01, tháng 7 

4 Phường Tứ Minh 30.416 365  Tháng 7 

5 Phường Ái Quốc  24.736 297  Tháng 3 

6 Phường Chí Linh 31.983 384  Tháng 2 

7 Phường Trần Hưng Đạo 35.932 431  Tháng 01, tháng 7 

8 Phường Nguyễn Trãi 16.098 193  Tháng 5 

9 Phường Trần Nhân Tông 27.053 325  Tháng 4 

10 Phường Lê Đại Hành 24.638 296  Tháng 01 

11 Phường Kinh Môn 24.948 299  Tháng 3 

12 Phường Nguyễn Đại Năng 29.083 349  Tháng 02 

13 Phường Trần Liễu 26.696 320  Tháng 3 

14 Phường Bắc An Phụ 22.780 273  Tháng 8 

15 Phường Phạm Sư Mạnh 24.919 299  Tháng 5 

16 Xã Hà Đông 33.499 402  Tháng 02, tháng 11 

17 Xã Thượng Hồng 24.584 295  Tháng 6 

18 Xã Lạc Phượng 28.613 343  Tháng 02 

19 Xã Nguyên Giáp 28.127 338  Tháng 01 

20 Xã Ninh Giang 38.745 465  Tháng 3, tháng 8 

21 Xã Vĩnh Lại 38.963 468  Tháng 02, tháng 7 

22 Xã Khúc Thừa Dụ 33.784 405  Tháng 4, tháng 11 

23 Xã Tân An 27.563 331  Tháng 5 

24 Xã Hồng Châu 32.742 393  Tháng 01, tháng 6 

25 Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm 24.575 295  Tháng 3 

26 Xã Phú Thái 46.234 555  Tháng 01, tháng 7 

27 Xã Lai Khê 42.875 515  Tháng 02, tháng 8 

28 Xã An Thành 28.785 345  Tháng 9 

29 Xã Kim Thành 42.915 515  Tháng 01, tháng 6 

30 Xã Nam An Phụ 27.841 334  Tháng 02 

31 Phường Hải An 102.648 1.232  Tháng 3, tháng 7, tháng 11 

32 Phường Lê Thanh Nghị  81.500 978  Tháng 01, tháng 5, tháng 10 

33 Phường An Hải 77.086 925  Tháng 02, tháng 6, tháng 11 

44 Xã Vĩnh Bảo 45.332 544  Tháng 01, tháng 7 

 Cộng 1.223.819 14.687  



Phụ lục IIc  

Chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận máu của BV Huyết học, Truyền máu TW  
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT Xã, phường, đặc khu Dân số 

Chỉ tiêu  

(1,2% dân 

số) 

Dự kiến 

 thời gian tổ chức 

1 Phường Hải Dương 51.522 618  Tháng 01, tháng 6 

2 Phường Việt Hòa 31.001 372  Tháng 02, tháng 7 

3 Phường Thành Đông 50.307 604  Tháng 01, tháng 5 

4 Phường Chu Văn An 56.251 675  Tháng 3, tháng 8 

5 Phường Nhị Chiểu 43.799 525  Tháng 02, tháng 7 

6 Xã Thanh Hà  36.173 434  Tháng 01, tháng 6 

7 Xã Hà Tây 34.187 410  Tháng 3, tháng 9 

8 Xã Hà Bắc 48.987 587  Tháng 01, tháng 8 

9 Xã Hà Nam 27.800 334  Tháng 01, tháng 7 

10 Xã Mao Điền 48.333 580  Tháng 3, tháng 10 

11 Xã Gia Lộc 46.735 561  Tháng 02, tháng 9 

12 Xã Yết Kiêu 33.499 402  Tháng 4, tháng 10 

13 Xã Gia Phúc 40.682 488  Tháng 01, tháng 6 

14 Xã Trường Tân 31.736 381  Tháng 4, tháng 9 

15 Xã Thanh Miện 45.388 545  Tháng 01, tháng 6 

16 Xã Bắc Thanh Miện 27.227 327  Tháng 02, tháng 7 

17 Xã Nam Thanh Miện 33.230 399  Tháng 3, tháng 8 

18 Xã Hải Hưng 27.314 328  Tháng 5, tháng 11 

19 Xã Nguyễn Lương Bằng  33.838 406  Tháng 4, tháng 11 

20 Xã Cẩm Giàng 34.025 408  Tháng 01, tháng 10 

21 Xã Cẩm Giang 34.523 414  Tháng 02, tháng 8 

22 Xã Tuệ Tĩnh 27.202 326  Tháng 4, tháng 10 

23 Xã Kẻ Sặt 39.554 475  Tháng 5, tháng 12 

24 Xã Bình Giang 32.925 395  Tháng 01, tháng 8 

 Cộng 836.012 10.994  

  



Phụ lục IId  

Chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận máu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT Xã, phường, đặc khu Dân số 
Chỉ tiêu  

(1,2% dân số) 

Dự kiến 

 thời gian tổ chức 

1 Phường Hải Dương 51.522 618  Tháng 01, tháng 7 

2 Phường Việt Hòa 31.001 372  Tháng 02, tháng 8 

3 Phường Thành Đông 50.307 604  Tháng 4, tháng 10 

4 Phường Chu Văn An 56.251 675  Tháng 5, tháng 12 

5 Phường Nhị Chiểu 43.799 525  Tháng 01, tháng 8 

6 Xã Thanh Hà  36.173 434  Tháng 3, tháng 11 

7 Xã Hà Tây 34.187 410  Tháng 02, tháng 10 

8 Xã Hà Bắc 48.987 587  Tháng 4, tháng 10 

9 Xã Hà Nam 27.800 334  Tháng 5, tháng 12 

10 Xã Mao Điền 48.333 580  Tháng 01, tháng 8 

 Cộng 317.655 5.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục IIIa  

Chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện khối các trường ĐH, CĐ năm 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT Tên trường ĐH, CĐ 

Chỉ tiêu 

(đơn vị 

máu) 

Dự kiến 

thời gian 

tổ chức 

Đơn vị tiếp nhận 

máu 

1  Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2.000 
Tháng 02,               

tháng 11 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp HP 

2  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2.000 
Tháng 3,               

tháng 10 

Viện Huyết học - 

Truyền máu TW 

3  Trường Đại học Hải Phòng 2.000 
Tháng 01,               

tháng 9 

Viện Huyết học - 

Truyền máu TW 

4  Trường Đại học Quản lý và Công nghệ 200 Tháng 6 
Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp HP 

5  Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng 350 
Tháng 4,              

tháng 10 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp HP 

6  Trường Cao đẳng Hàng Hải 1 120 
Tháng 8,               

tháng 11 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp HP 

7  Trường Đại học Sao Đỏ 1.000 
Tháng 4,               

tháng 11 

Viện Huyết học - 

Truyền máu TW 

8  Trường Đại học KTYT Hải Dương 1.000 
Tháng 02,             

tháng 10 

Viện Huyết học - 

Truyền máu TW 

9  Trường Đại học Hải Dương 1.000 
Tháng 3,                            

tháng 12 

Viện Huyết học - 

Truyền máu TW 

10  Trường Đại học Thành Đông 300 Tháng 7 
Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương 

11  Trường Cao đẳng Dược Trung ương 1.000 
Tháng 5,                

tháng 9 

Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương 

12  Trường Cao đẳng nghề Hải Dương 300 
Tháng 6,                

tháng 11 

Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương 

13  Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 300 
Tháng 3,               

tháng 10 

Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương 

14  
Trường Cao đẳng nghề Giao thông 

vận tải và đường thuỷ 
300 Tháng 4 

Bệnh viện đa khoa 

Hải Dương 

 Cộng 11.870   

 

 

 

 

 

  



Phụ lục IIIb 

Chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện khối  

các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp năm 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐVĐHMTN ngày      /01/2026  

của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) 
 

STT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu  

(ĐV 

máu) 

Dự kiến thời 

gian tổ chức 

I Khối doanh nghiệp 

1 

Ban quan lý Khu kinh tế Hải Phòng   

(Đoàn Thanh niên UBND TP: 1.300 đv máu; 

Công đoàn Khu Kinh tế: 1.300 đv máu) 

2.600 
Tháng 3, tháng 7, 

tháng 11 

2 Công ty CP Cảng Hải Phòng 250 Tháng 10 

3 Công ty Điện lực Hải Phòng 230 Tháng 12 

4 Viễn thông Hải Phòng 150 Tháng 10 

5 Bưu điện thành phố Hải Phòng 150 Tháng 10 

6 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 150 Tháng 12 

7 Công ty CP Nhựa TNTP 100 Tháng 7 

8 Công ty TNHH MTV Vicem HP 100 Tháng 7 

9 Công ty LD Xi măng CHINFON 100 Tháng 10 

10 Công ty cổ phần DAP Vinachem 100 Tháng 7 

11 TCT Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc 100 Tháng 8 

12 Công ty Xăng dầu KV III TNHH MTV 100 Tháng 8 

13 Tập đoàn VLC 100 Tháng 8 

14 Công ty TNHH Thành Hưng 100 Tháng 7 

II Khối sở, ban, ngành, đoàn thể 

1 
Văn phòng Đảng ủy UBND thành phố và Văn 

phòng UBND thành phố 
20 

Tháng 10 

2 Văn phòng Đoàn đại biểu QH và HĐND 15 Tháng 10 

3 Công an thành phố 800 Tháng 3, 8 

4 Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng 90 Tháng 8 

5 Ngành Ngân hàng (NHNN và các NHTM) 500 Tháng 4, 9 

6 Thuế Hải Phòng 150 Tháng 10 

7 Kho bạc Nhà nước khu vực III 50 Tháng 10 

8 Cục Dự trữ khu vực Đông Bắc 30 Tháng 10 

9 Tòa án Nhân dân thành phố 30 Tháng 10 

10 Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố 30 Tháng 10 

11 Thống kê thành phố 15 Tháng 10 
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STT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu  

(ĐV 

máu) 

Dự kiến thời 

gian tổ chức 

12 Cục Thi hành án  15 Tháng 10 

13 Ngành Y tế Hải Phòng 1.000 Tháng 02, 8 

14 Bảo hiểm xã hội thành phố  45 Tháng 10 

15 Sở Tài chính 30 Tháng 10 

16 Thanh tra thành phố 10 Tháng 10 

17 Sở Nội vụ 20 Tháng 10 

18 Sở Ngoại vụ 10 Tháng 10 

19 Sở Công Thương 15 Tháng 10 

20 Sở Khoa học và Công nghệ 45 Tháng 10 

21 Sở Nông nghiệp và Môi trường  270 Tháng 10 

22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50 Tháng 10 

23 Sở Xây dựng  90 Tháng 10 

24 Sở Tư pháp 10 Tháng 10 

25 Ngành Giáo dục và Đào tạo 380 Tháng 10 

26 Cục Hải quan khu vực III 100 Tháng 9 

27 Ban Tổ chức Thành ủy 10 Tháng 8 

28 Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy 20 Tháng 8 

29 Ban Nội chính Thành ủy 10 Tháng 8 

30 Văn phòng Thành ủy 10 Tháng 8 

31 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 10 Tháng 8 

32 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố 10 Tháng 8 

33 Đảng Ủy các cơ quan Đảng thành phố 10 Tháng 8 

34 Trường Chính trị Tô Hiệu  20 Tháng 8 

35 Hội Nông dân thành phố 10 Tháng 10 

36 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 10 Tháng 10 

37 Liên đoàn Lao động thành phố 1.000 Tháng 4, 8, 12 

39 Thành Đoàn Hải Phòng  150 Tháng 3 

40 Hội Chữ thập đỏ thành phố  300 Tháng 3, 7 

III Các đơn vị khác 

1 Viện Y học Hải quân  150 Tháng 2 

2 Viên Y học biển VN  100 Tháng 2 

3 CLB tình nguyện HM Trái tim Việt 1.500 12/12 tháng 

4 CLB tình nguyện HM Hoa Phượng 3.500 12/12 tháng 

5 CLB thanh niên vận động HM Hải Dương 1.000  

  Tổng số 15.970  
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